	DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2014 (Lần 2)

	(Kèm theo công văn số 346/HKT-QLHN ngày 21/03/2014 về việc công khai lần 2 danh sách hành nghề kế toán năm 2014 của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam)

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Số hiệu (mã số) công ty, 

cá nhân
	Tên doanh nghiệp, cá nhân
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Chứng chỉ

 KTV HN

 hoặc KTV
	Thời hạn đăng ký

	
	
	
	
	
	
	Từ
	Đến

	
	I. DOANH NGHIỆP
	
	
	
	
	

	1
	0027HN/DN
	Cty TNHH TMF Việt Nam
	 Lầu 5- Phòng 501 toà nhà Saigon trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Q1, TP HCM.                                                    
	0838237850


	
	
	

	
	1
	Suresh G Kumar
	
	
	N.0558/KTV
	01/2014
	12/2014

	
	2
	Nguyễn Hoàng Yến
	
	
	1095/KTV
	01/2014
	12/2014

	
	3
	Phạm Thu Huyền
	
	
	0834/ KTV
	
	

	2
	0039HN/DN
	Công ty TNHH TTA
	Số 20/86 - Ngõ 177 Định Công - Phường Định Công - Hoàng Mai - HN
	0435872673


	
	

	
	4
	Bùi Thanh Phượng
	
	
	0129/APC
	01/2014
	12/2014

	
	5
	Hoàng Thanh Loan
	
	
	0207/APC
	01/2014
	12/2014

	3
	0040HN/DN
	Công ty TNHH dịch vụ tài chính - Kế toán ACV
	1004, C6K1 - KĐT Mỹ Đình 1 - Từ Liêm - HN
	
	
	

	
	6
	Nguyễn Thị Thuỷ
	
	
	1224/KTV
	01/2014
	12/2014

	
	7
	Nguyễn Văn Huân
	
	
	1696/KTV
	01/2014
	12/2014

	4
	0062HN/DN
	Công ty TNHH Tư vấn tài chính CFA
	Số 1, Lô B, khu TĐC Đồng Me, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
	
	
	

	
	8
	Phạm Thị Thanh Loan
	
	
	1431/KTV
	01/2014
	12/2014

	
	9
	Phạm Thị Hiếu
	
	
	1652/KTV
	01/2014
	12/2014

	5
	0043HN/DN
	Công ty TNHH DVTV Kế toán - Thuế Đồng Nai
	E 180, Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	0912162979
	
	
	

	
	10
	Trần Anh Tuấn
	
	
	0125/APC
	01/2014
	12/2014

	
	11
	Nguyễn Minh Thức
	
	
	0075/APC
	01/2014
	12/2014

	6
	0017NH/DN
	Công ty TNHH PSC Việt Nam
	Số 9, Ngõ 63, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN
	04 35641801


	
	

	
	12
	Lê Ngọc Hùng
	
	
	0094/APC
	01/2014
	12/2014

	
	13
	Nguyễn Hải Yến
	
	
	0021/APC
	01/2014
	12/2014

	7
	0067HN/DN
	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Việt Nam
	Tầng 2, tòa nhà AC, phố Duy Tân, Phường Dich Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

	
	14
	Trần Thị Thởi
	
	
	0211/APC
	01/2014
	12/2014

	
	15
	Phùng Thị Lệ Thu
	
	
	1019/KTV
	01/2014
	12/2014

	8
	0046HN/DN
	Cty TNHH DV tư vấn kế toán Triệu An
	123/7/35 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM
	
	

	
	16
	Nguyễn Thị Thuý Nga
	
	
	1814/KTV
	01/2014
	12/2014

	
	17
	Trương Thị Hồng Phi
	
	
	0161/APC
	01/2014
	12/2014

	9
	0061HN/DN
	Công ty TNHH dịch vụ kế toán và Tư vấn đầu tư Lê Minh
	5/79 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
	
	

	
	18
	Lê Thị Minh Châu
	
	
	0108/APC
	01/2014
	12/2014

	
	19
	Phùng Anh Tuấn
	
	
	1560/KTV
	01/2014
	12/2014

	10
	0033HN/DN
	Cty TNHH Tư vấn và Kế toán Tân Việt
	Số 70, ngõ 24 Đường Giải Phóng, 

Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
	04 66834289
	
	
	

	
	20
	Nguyễn Thị Tích Hương
	
	
	2722/KTV
	01/2014
	12/2014

	
	21
	Phạm Thuý Nga
	
	
	0057/APC
	01/2014
	12/2014

	11
	0075HN/DN
	Công ty TNHH Giải pháp kế toán VNNP Việt Nam
	Số 16/40 ngõ 260 đường Cầu giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
	0437673385
	
	
	

	
	22
	Phan Trương Tấn Hùng
	
	
	2094/KTV
	01/2014
	12/2014

	
	23
	Đào Thị Mai Nga
	
	
	1634/KTV
	01/2014
	12/2014

	12
	0065HN/DN
	Công ty TNHH F&A Việt Nam
	Tầng 3, khu văn phòng khách sạn, Đơn nguyên I, 713 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.
	043 7100893
	
	
	

	
	24
	Mai Thị Hà
	
	
	1916/KTV
	01/2014
	12/2014

	
	25
	Đỗ Thị Khánh Vân
	
	
	1155/KTV
	01/2014
	12/2014

	13
	0085HN/DN
	Công ty TNHH Tư vấn QMC
	Số 6, ngách 9/14 Lương Định Của,Kim Liên, Đống Đa, HN
	043 8527766
	
	
	

	
	26
	Trương Thị Thúy Mai
	
	
	0100/APC
	01/2014
	12/2014

	
	27
	Nguyễn Ngọc Quang
	
	
	0140/APC
	01/2014
	12/2014

	14
	0092/HN/DN
	Công ty TNHH dịch vụ thuế Tâm An
	196 Vạn Kiếp, P.3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
	
	
	

	
	28
	Nguyễn Hải Tâm
	
	
	0191/APC
	01/2014
	12/2014

	
	29
	Khuất Quang Thìn
	
	
	0034/ APC
	01/2014
	12/2014

	15
	0093/HN/DN
	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Nhất Việt
	Số 97 ngách 173/63 Hoàng Hoa Thám, P.Ngọc Hà,Q. Ba Đình, TP HN
	
	

	
	30
	Tạ Tiến Hoàng
	
	
	1124/ KTV
	01/2014
	12/2014

	
	31
	Nguyễn Thị Xuân
	
	
	0209/ APC
	01/2014
	12/2014

	16
	0096/HN/DN
	Công ty TNHH ES NETWORK VIỆT NAM
	Tầng 12 tòa nhà Gemadept, 

2bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Q1, Tp.HCM


	
	

	
	32
	Hiroshi Fujita
	
	
	N.1892/KTV
	01/2014
	12/2014

	
	33
	Shuichi Omi
	
	
	N.1900/KTV
	01/2014
	12/2014

	17
	0098HN/DN
	Công ty CP Tư vấn thuế Việt
	P703, số 213A Lạch Tray, Phường Đổng Quốc Bình, Q.Ngô Quyền, TP Hải Phòng, VN
	0313569777
	
	
	

	
	34
	Lê Quyết Thắng
	
	
	0058/APC
	01/2014
	12/2014

	
	35
	Hà Thị Hồng Yến
	
	
	2057/KTV
	01/2014
	12/2014

	18
	0099HN/DN
	Công ty TNHH MTV dịch vụ kế toán tin học Sao Mai
	Số 2 Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
	083 9105401
	
	
	

	
	36
	Trần Công Tuyền
	
	
	0480/KTV
	01/2014
	12/2014

	
	37
	Nguyễn Thị Thu Hương
	
	
	0023/APC
	01/2014
	12/2014

	19
	0101HN/DN
	Công ty TNHH đào tạo, tư vấn Thăng Long
	Số 40, ngõ 61, tổ 33 Yên Hòa, Cầu Giấy, HN
	0904012555
	
	
	

	
	38
	Nguyễn Thanh Toàn
	
	
	1333/KTV
	01/2014
	12/2014

	
	39
	Bùi Văn Hữu
	
	
	2346/KTV
	01/2014
	12/2014

	20
	0109HN/DN
	Công ty TNHH NHC Tư vấn dịch vụ Tài chính và Kế toán
	Nhà 1, Hẻm 2, ngách 22, ngõ 120 đưỡng Kim Giang, P.Đại Kim, Q Hoàng Mai, HN

	
	40
	Lê Minh Châu
	
	
	2020/KTV
	01/2014
	12/2014

	
	41
	Nguyễn Thị Hường
	
	
	1418/KTV
	01/2014
	12/2014

	21
	0076HN/DN
	Công ty TNHH Odyssey Resoiurces (Việt Nam)
	364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM
	08 3812562
	
	
	

	
	42
	Nguyễn Hồng Linh
	
	
	1527/KTV
	01/2014
	12/2014

	
	43
	Nguyễn Thị Thu Hương
	
	
	2084/KTV
	01/2014
	12/2014

	22
	0049HN/DN
	Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao vàng
	9 Phan Kế Bính, P Đao Kao, Q1, TP HCM
	
	
	
	

	
	44
	Thuỷ Ngọc Thu
	
	
	1546/KTV
	03/2014
	12/2014

	
	45
	Đào Thị Thương Huyền
	
	
	0243/APC
	03/2014
	12/2014

	23
	0110HN/DN
	Công ty TNHH Tư vấn AASC và Cộng sự
	Số 1, Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, HN
	
	

	
	46
	Nguyễn Lan Anh
	
	
	0656/KTV
	03/2014
	12/2014

	
	47
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	
	
	0732/KTV
	03/2014
	12/2014

	
	II. CÁ NHÂN
	
	
	
	
	

	24
	0011HN/CN
	Đỗ Thị Trúc Hường
	Xóm 12, Thôn Hậu Ái, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
	904244399
	
	
	

	
	48
	Đỗ Thị Trúc Hường
	
	
	0055/APC
	01/2014
	12/2014

	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	 DN ĐÃ CÔNG BỐ CÔNG KHAI, GIẢM BỚT KTV HÀNH NGHỀ
	
	
	
	

	1
	0002HN/DN
	Cty TNHH MAZARS Việt Nam
	2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Q1, TP HCM
	08 8241493
	
	
	

	
	1
	Bùi Thành Việt
	
	
	2389/KTV
	01/2014
	

	
	
	
	
	
	
	
	


